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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm): 
     Câu 1. Nơi có chiều ngang hẹp nhất của châu Mĩ là:
A  Eo đất Panama.      B  Bắc Mĩ          C  Trung Mĩ.       D  Nam Mĩ.
Câu 2. “Cách mạng xanh” là cuộc cải cách trong lĩnh vực kinh tế nào ?
A. Công nghiệp.           B. Dịch vụ
C. Nông nghiệp            D. Tất cả các khu vực kinh tế.
Câu 3. Nơi có nhiều núi lửa và động đất thường xuất hiện ở Trung và Nam Mĩ là khu vực nào dưới đây?
A. Eo đất Trung Mĩ.                                      B. Sơn nguyên Bra-xin.
C. Quần đảo Ăng-ti.                                      D. Vùng núi An-đét.
Câu 4. Đới khí hậu nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có đặc điểm nóng ẩm quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng?
A. Xích đạo.	      B. Cận xích đạo.	 	C. Nhiệt đới.	D. Cận nhiệt đới.
Câu 5. Từ Bắc xuống Nam Trung và Nam Mĩ lần lượt có những đới khí hậu nào?
A. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, núi cao.
B. Xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới.
C. Xích đạo, nhiệt đới, ôn đới, cận xích đạo. cận nhiệt
D, Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận xích đạo.
Câu 6. Biện pháp nào không được sử dụng để bảo vệ rừng A-ma-dôn?
A. Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.
B. Trồng phục hồi rừng.
C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo lại đất.
D. Tuyên truyền và đẩy mạng vai trò của người dân bản địa.
Câu 7. Vì sao rừng A-ma-dôn đóng vai trò quan trọng nhất đối với khí hậu Trái Đất?
A. Điều hòa khí hậu                                          B. Cung cấp CO₂
C. Bảo tồn thiên nhiên                                      D. Cung cấp các loại gỗ quý
Câu 8. Quốc gia nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất ở Trung và Nam Mỹ?
A. Bra-xin.              B. Mê-hi-cô.         C. Ac-hen-ti-na.       D. Vê-nê-du-ê-la.
Câu 9.  Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lê Lợi.           B. Lê Hoàn.                    C. Nguyễn Huệ.             D. Nguyễn Nhạc.
Câu 10. Trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa (1418 -1423), nghĩa quân Lam Sơn ở trong tình trạng thế nào?
A. Lực lượng nghĩa quân rất hùng mạnh.
B. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, gặp nhiều khó khăn.
C. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, buộc địch phải rút quân.
D. Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, địa bàn hoạt động được mở rộng.
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do
A. nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước.
B. nhà Minh nhận thấy cuộc chiến tranh xâm lược là phi nghĩa.
C. có sự lãnh đạo của nhiều tướng tài, như: Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo…
D. quân Minh cắt một phần lãnh thổ để giảng hòa với quân Lam Sơn.
Câu 12. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là
A. Đại Việt.          B. Đại Cồ Việt.           C. Đại Ngu.             D. Đại Nam.
Câu 13. Dưới thời Lê sơ, việc định kì chia đều ruộng công làng xã được gọi là
A. phép quân điền.                                                           B. phép lộc điền.
C. phép tịch điền                                                               D. phép đồn điền.
Câu 14. Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tể tướng, đại tổng quản, đại hành khiển nhằm mục đích gì?
A. Tập trung quyền hành vào tay vua.
B. Tránh việc gây chia rẽ nội bộ trong triều.
C. Đơn giản hóa bộ máy hành chính.
D. Tuân theo di huấn của tổ tông.
Câu 15. Ý nào không phải là cải cách của Hồ Quý Ly trong lĩnh vực chính trị, quân sự?
A. Đề cao văn hoá dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm
B. Tăng cường xây dựng lực lượng quân đội chính quy, xây dựngnhiều thành luỹ,...
C. Tiến hành các biện pháp để củng cố chế độ quân chủ tập quyền
D. Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến,...
Câu 16.  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược?
A. Do không đoàn kết được lực lượng toàn dân.
B. Quá chú trọng vào việc xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.
C. Do cướp ngôi của nhà Trần.
D. Do các chính sách cải cách không hợp lí.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) HS trả lời vào mặt sau phiếu trắc nghiệm
Câu 17. (1,5 điểm). Trình bày sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc – nam ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 18. (1,5 điểm).  Rừng A-ma-dôn đóng vai trò rất quan trọng đối với khu vực và thế giới. Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu các giải pháp để khai thác hợp lí và bảo vệ rừng A-ma-dôn?
Câu 19. (1,5 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Kể tên những nhân vật lịch sử có vai trò quan trọng to lớn đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 20. (1,5 điểm) Hãy cho biết mục đích cuộc cải cách của Hồ Quý Ly?
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